
UBND QUẬN KIẾN AN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /KH-PGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến An, ngày         tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Thực hiện các tiết dạy ngoại khoá về Sức khỏe và Dinh dưỡng học đường  

Giai đoạn: 01/02/2023 - 30/4/2023 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban quản lý dự án về Sức khỏe và 

Dinh dưỡng học đường giai đoạn từ 01/02/2023 - 30/4/2023 tại Hải Phòng, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiết 

dạy ngoại khoá về Sức khỏe và Dinh dưỡng học đường giai đoạn từ 01/02/2023 

- 30/4/2023 tại các trường ngoài Dự án, cụ thể như sau: 

I. Lịch giảng dạy lồng ghép:  40 tiết   

 

TT 

Tên 

trường 

Tên tiết 

dạy 

Tên giáo viên 

thực hiện 
Lớp Thời gian Chuẩn bị 

1 

TH 

Trần 

Thành 

Ngọ 

 

Sức 

khỏe 

răng 

miệng 

 

 

 

Bùi Thị Thu Hoài 1A4 

 

 

Thứ Sáu 

24/3/2023 

 

Mô hình hàm răng., 

bàn chải đánh răng. 

Tranh minh hoạ cấu 

tạo của bộ răng. Video 

minh họa. Lịch đánh 

răng hàng ngày cho cá 

nhân HS. Giấy viết vẽ, 

phần thưởng. 

2 Nguyễn Hồng Minh 2A6 

3 Vũ Thị Thu Hương 3A5 

4 Nguyễn Thị Lan 4A6 

5 
 

Nguyễn Thị Tuyết 
5A6 

6 

TH 

Nguyễn 

Du 

Dinh 

dưỡng 

Vũ Diệu Hương 2A1 

Thứ Năm 

06/4/2023 

 

Giấy A4, bút dạ. 

Hình ảnh các loại thực 

phẩm, món ăn (vật 

thật) 

Thẻ màu ghi tên các 

loại thực phẩm, món 

ăn 

7 Ngyễn Thị Mỹ Duyên 2A2 

8 Nguyễn Thu Hương 2A3 

9 Lương Lệ Hồng 2A4 

10 Trần Thu Trang 2A7 

11 

TH 

Đồng 

Hòa 

Sức 

khỏe 

răng 

miệng 

Phạm Thị Hồng 1A4 

Thứ Sáu 

24/3/2023 

Tranh minh hoạ, băng 

dính, mô hình hàm 

răng, bàn chải răng, 

lịch đánh răng, phần 

thưởng cho các em 

học sinh,  giấy viết vẽ, 

phần thưởng 

12 Phạm Thị Hồng Anh 2A5 

13 Phạm Thị Thùy 3A2 

14 Đinh Thị Nội 4A2 

15 Hoàng Thị Tốn 5A6 
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TT 

Tên 

trường 

Tên tiết 

dạy 

Tên giáo viên 

thực hiện 
Lớp Thời gian Chuẩn bị 

16 

TH 

Quang 

Trung 

Nhận 

biết và 

sử dụng 

thực 

phẩm 

an toàn 

Trần Thị Mai Chi 1A 

Thứ Năm 

23/3/2023 

Tháp dinh dưỡng, giỏ 

đi chợ, các gian hàng 

bày bán thực phẩm: 

rau, trứng, thịt, gạo, 

muối... 

17 Nguyễn Linh Chi 2B 

18 Nguyễn Trang Anh 3A 

19 Lê Thị Mỹ Thị 4B 

20 Trần Thị Nga 5A 

21 

THCS 

Đồng 

Hòa 

Chăm 

sóc tai 

và mắt 

Tô Thành Vương 6A3 

Thứ Hai 

27/3/2023 

 

Hình ảnh, băng hình 

minh họa các bệnh về 

tai, mắt và cách chăm 

sóc.  

22 Tô Thành Vương 6A7 

23 Bùi Quang Hưng 7A1 

24 Bùi Quang Hưng 7A2 

25 Vũ Thị Thanh Thúy 8A1 

26 

THCS 

Bắc 

Sơn 

Những 

thay đổi 

vể tâm 

sinh lý 

và vệ 

sinh cá 

nhân 

trong 

tuổi dậy 

thì 

Phạm Thị Phương 

Thuỳ 
6D1 

Thứ Tư 

29/3/2023 

Giấy A0, bút dạ, băng 

dính hai mặt, keo dán, 

bộ thẻ, phiếu học tập, 

 hình ảnh minh hoạ 

27 
Phạm Thị Phương 

Thuỳ 
6D2 

28 
Phạm Thị Phương 

Thuỳ 
7C1 

Thứ Sáu 

31/3/2023 
29 

Phạm Thị Phương 

Thuỳ 
7C2 

30 
Phạm Thị Phương 

Thuỳ 
7C3 

31 

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

An toàn 

thực 

phẩm 

Khổng Thị Anh 8C1 Thứ Ba 

21/3/2023 

 
Tranh minh hoạ, băng 

dính, mô hình, giấy 

viết vẽ, phần thưởng 

32 Khổng Thị Anh 8C2 

33 Khổng Thị Anh 8C3 

Thứ Tư 

22/3/2023 
34 Khổng Thị Anh 8C4 

35 Khổng Thị Anh 9D2 

36 

THCS 

Trần 

Phú 

Dinh 

dưỡng 

Nguyễn Thị Bích Vân 
6D4 

Thứ Tư 

22/3/2023 
Giấy A0, các thẻ hình 

ảnh, keo dán giấy, 

Tranh tháp dinh 

dưỡng, phần thưởng. 

37 Nguyễn Thị Bích Vân 
6D3 

38 Nguyễn Thị Hoa 6D1  

Thứ Sáu 

24/3/2023 39 Lương Thị Lâm An 6D5 

40 Nguyễn Thị Hoa 6D2 
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II. Kế hoạch ngân sách 

 
Nội dung  

 
Các mục chi Đơn giá 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

 

Sức khỏe răng miệng 

 

 

Hỗ trợ giáo viên (cán bộ y tế) 

thực hiện các tiết dạy 

 

50.000 10 500.000 

Dinh dưỡng 

 

Hỗ trợ giáo viên (cán bộ y tế) 

thực hiện các tiết dạy 

 

50.000 10 500.000 

 

Nhận biết và sử dụng thực 

phẩm an toàn 

 

 

Hỗ trợ giáo viên (cán bộ y tế) 

thực hiện các tiết dạy 

 

50.000 5 250.000 

Chăm sóc tai và mắt 

 

Hỗ trợ giáo viên (cán bộ y tế) 

thực hiện các tiết dạy 

 

50.000 5 250.000 

 

An toàn thực phẩm 

 

Hỗ trợ giáo viên (cán bộ y tế) 

thực hiện các tiết dạy 

 

50.000 5 250.000 

 

Những thay đổi vể tâm sinh 

lý và vệ sinh cá nhân trong 

tuổi dậy thì 

 

Hỗ trợ giáo viên (cán bộ y tế) 

thực hiện các tiết dạy 

 

50.000 5 250.000 

Công tác chỉ đạo, điều phối 

dự án 

Hộ trợ Ban điều phối dự án 

tại Phòng GD&ĐT 
150.000 3 450.000 

Tổng  2.450.000 

          

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các tiết dạy ngoại khoá 

về sức khỏe và dinh dưỡng học đường giai đoạn từ 01/02/2023 - 30/4/2023 tại 

các trường ngoài dự án của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An. 
 
Nơi nhận: 

- BQL Dự án; 

- Sở GD&ĐT; 

- 08 trường THCS, TH; 

- Lưu: VT.  

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hương 
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